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HÄFELE - WHERE TRUST WAS BUILT FROM COMPETENCE.

Founded in Germany in 1923, Häfele is a world-renowned provider of smart home and project 

solutions. Häfele’s superior range of products not only exemplifies German quality standards, 

but is developed with the philosophy of “functionality” and “easiness” in mind to offer reliable 

solutions for both professionals and consumers.

Since the establishment in Vietnam in 1998, Häfele has been continuously improving and 

expanding its products and services, making the key components of Vietnamese homes - door 

security as well as kitchen, wardrobe, and bathroom - much more efficient spaces. 

With innovative solutions, an excellent delivery service, and a dedicated team, Häfele Vietnam 

looks to create more modern and optimal living spaces for Vietnamese in the future.

HÄFELE - NƠI NĂNG LỰC XÂY NÊN NIỀM TIN.

Được thành lập tại Đức vào năm 1923, Häfele là thương hiệu danh tiếng trên thế giới về giải 

pháp dự án và nhà ở thông minh. Không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng uy tín của Đức, các 

dải sản phẩm cao cấp của Häfele còn được phát triển với triết lý “dễ dàng” và “công năng” để 

mang đến những giải pháp đáng tin cậy cho các chuyên gia lẫn người tiêu dùng.

Đến Việt Nam vào năm 1998, Häfele đã không ngừng phát triển, mở rộng sản phẩm và dịch 

vụ để giúp người Việt Nam cải thiện hơn nữa tính hiệu quả của những không gian quan trọng 

trong nhà mình, bao gồm bếp, tủ quần áo, phòng tắm và an ninh cửa.

Sở hữu các giải pháp tiên tiến, dịch vụ giao hàng xuất sắc cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, 

Häfele Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều không gian sống hiện đại và tối ưu cho người Việt 

Nam trong tương lai.
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DESIGN YOUR DREAM WARDROBE 

WITH EASYHOME FROM HÄFELE
Thiết kế tủ quần áo trong mơ của bạn với

EASYHOME từ HÄFELE

LOGIN NOW
easyhome.hafele.com.vn

For login details or further questions, please contact 
your regular sales representative.

Để yêu cầu tài khoản đăng nhập hoặc thông tin 
chi tiết, vui lòng liên hệ đại diện kinh doanh của chúng tôi.
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.

3 STEPS TO MAKE YOUR DREAM WARDROBE

STEP 1: MEASURE

Everything starts right off with measurement. 
Consider how much space you have available in 
your bedroom. It’s important to know the max-
imum height and width of your new wardrobe. 
Don’t forget that you can make the most of the 
unused space with corner units. And, that 
narrow corridors can also be optimized with 
different door opening solutions. Space, budget, 
layout and proportion are essential in this plan-
ning stage for your dream wardrobe.

3 BƯỚC ĐỂ THIẾT KẾ NÊN TỦ QUẦN ÁO TRONG MƠ

BƯỚC 1: ĐO ĐẠC

Hãy bắt đầu bằng việc đo đạc chính xác. Bạn 
cần xem phòng ngủ của mình còn trống bao 
nhiêu không gian. Chú ý đến chiều cao và chiều 
rộng tối đa của tủ quần áo mới. Đừng quên rằng 
bạn cũng có thể tận dụng các không gian “chết” 
với các tủ góc hoặc đặt tủ sử dụng hệ thống cửa 
tối ưu diện tích tại các dãy hành lang nhỏ. Không 
gian, chi phí, thiết kế và tỷ lệ là những vấn đề cốt 
lõi của giai đoạn lên kế hoạch cho chiếc tủ quần 
áo trong mơ của bạn.



 5

STEP 2: CHOOSE YOUR STYLE

What color do you want your wardrobe to be? 
Make sure it matches other colors inside the 
room and also that you find the suitable handles.

STEP 3: CHOOSE THE INSIDE

Think through your day-to-day needs. Do you 
have many long dresses and skirts? With an 
add-on clothes rail they can be hung in their full 
length. Or perhaps you have a lot of trousers? 
Then a trouser hanger will come in handy. If you 
keep your summer and winter clothes in the 
same place, deep wire baskets will store your 
clothes neatly away.

BƯỚC 2: CHỌN PHONG CÁCH

Bạn muốn tủ quần áo của mình màu gì? Hãy 
đảm bảo rằng nó hài hòa với những màu sắc còn 
lại trong phòng và cũng như việc bạn có thể lựa 
chọn tay nắm phù hợp. 

BƯỚC 3: CHỌN PHỤ KIỆN BÊN TRONG

Hãy xem xét nhu cầu mỗi ngày của bạn. Bạn có 
nhiều đầm dài và chân váy không? Một chiếc 
thanh treo gắn thêm vào sẽ đủ để bạn treo chúng 
lên một cách vừa vặn. Hay bạn có rất nhiều quần 
dài? Một thanh treo quần sẽ rất hữu ích. Nếu bạn 
để quần áo mùa hè và mùa đông ở cùng một 
nơi, những chiếc rổ sâu sẽ giúp bạn lưu trữ quần 
áo gọn gàng.
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.

MEASURE / ĐO ĐẠC

Measuring is the first decisive factor in the perfection of 
your future wardrobe, so you need to spend a lot of time 
doing it to get every measurement right. And, if necessary, 
you can refer to the following guidelines:

Do not forget to mark down the position of 
any manhole around your wardrobe: power 
supplies, curtain pelmets, windows, etc. 
Make sure they are safely distanced from 
and not obstructed by the new furniture. 

Next, measure the width of your wardrobe at the top, mid-
dle, and bottom. The average of the three measurements 
is what you need to note down.   

First, measure from the floor to the ceiling. For the most 
accuracy as possible, measuring the height in three differ-
ent places - once in every one meter, and in millimeters. 

Đo đạc là điều kiện tiên quyết cho sự hoàn hảo của tủ 
quần áo trong tương lai. Vì thế bạn hãy dành nhiều thời 
gian cho giai đoạn này để có được những số đo chính 
xác và nếu cần, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn đo 
đạc sau đây:

Đừng quên đánh dấu vị trí các ổ điện, khung 
rèm cửa, cửa sổ hoặc bất kỳ thứ gì xung 
quanh tủ áo của bạn. Hãy đảm bảo rằng 
chúng giữ khoảng cách an toàn và không 
bị chiếc tủ mới cản trở hoạt động. 

Tiếp theo, đo chiều rộng của tủ quần áo tại 3 vị trí: đầu tủ, 
thân tủ và đáy tủ. Con số trung bình của ba số đo ấy là cái 
bạn cần ghi nhận. 

Bắt đầu bằng việc đo chiều cao từ sàn đến trần. Để đảm 
báo tính chính xác nhất có thể, đo chiều cao ở 3 vị trí khác 
nhau - cứ mỗi 1 m đo một lần và đo bằng đơn vị mm. 
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CHOOSE YOUR STYLE / CHỌN PHONG CÁCH

HINGED DOOR 
Hinged doors of different sizes divide up the storage 
space in accordance with your individual require-
ments. These are the classic, and economical option 
for narrow cabinets. Drawers and pull-outs supple-
ment the range of storage space products.

SLIDING DOOR 
Sliding doors are a suitable and attractive closure 
for your wardrobe with added value. This gives you 
full access to the storage space behind the doors 
at all times, and provides an aesthetic benefit with 
alternatingly open and closed areas and different 
door sizes.

OPEN CLOSET 
Open doors often protrude into the room. They block 
the way, which makes them a safety risk, and they 
also take up valuable space. The pivot sliding door 
puts an end to this. These doors create a uniform, 
homogeneous front in the closed position and, when 
they are opened, they disappear completely into a 
niche or pocket, as the expert would say.

PHỤ KIỆN GIƯỜNG GẤP
Chúng ta lúc nào cũng muốn giường ngày càng to 
nhưng phòng ngủ thì vẫn thế. Vậy phải làm sao? 
Với phụ kiện giường gấp của chúng tôi, bạn sẽ 
không chỉ có thêm không gian cho giường ngủ mà 
còn có thêm không gian lưu trữ quần áo ngay phía 
trên đầu giường. Vừa thông minh vừa tiện lợi. Kết 
quả là một không gian phòng ngủ cao cấp dành 
riêng cho bạn.

TỦ CỬA BẢN LỀ
Cửa bản lề với kích thước khác nhau sẽ chia không 
gian lưu trữ thành những khu vực riêng biệt. Đây là 
thiết kế cổ điển và giải pháp tiết kiệm dành cho các 
tủ hẹp. Hộc kéo hay các loại rổ kéo là các lựa chọn 
phụ kiện thích hợp. 

TỦ CỬA TRƯỢT
Cửa trượt không chỉ là giải pháp phù hợp, hấp dẫn 
về thiết kế mà còn tăng giá trị cho tủ áo. Bạn có thể 
dễ dàng lấy được món đồ yêu thích mọi lúc, đồng 
thời hình ảnh tủ đóng mở xen kẽ cũng mang đến 
giá trị thẩm mỹ nhất định. Cửa trượt hiện có nhiều 
kích thước lựa chọn. 

TỦ QUẦN ÁO MỞ
Tủ quần áo mở thường có vẻ như xâm lấn không 
gian, chiếm diện tích và cản trở lối đi, do đó cũng 
dễ gây nguy hiểm. Bạn có thể sử dụng cửa trượt 
xếp để giải quyết vấn đề này. Hệ thống cửa khi 
đóng lại sẽ tạo bề mặt đồng nhất và khi mở ra sẽ 
hoàn toàn biến mất vào hốc tủ hai bên. 

BED FITTINGS
Beds are getting bigger all the time, but not your bed-
room. What can be done? You’re sure to save space 
with us. We’ll create space and organisation in your 
wardrobe together - including overhead if you wish. 
Clever storage space concepts provide convenient 
access, even high up and above the bed. Therefore 
creating your personal deluxe bedroom.
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> Closet - Single
> Closet - Double
> Wardrobe - Single unit
> Wardrobe - Standard
> Wardrobe - Corner
> Sliding door - 2 leaves 
> Sliding door - 3 leaves

> Tủ mở - Đơn

> Tủ mở - Đôi

> Tủ quần áo - Đơn

> Tủ quần áo - Tiêu chuẩn

> Tủ quần áo - Góc

> Cửa trượt - 2 cánh

> Cửa trượt - 3 cánh

WARDROBE
CABINET
TỦ QUẦN ÁO
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W1O4DS 
OPEN SINGLE UNIT WITH 4 DRAWERS AND SHELVES

TỦ ĐƠN KHÔNG CỬA CÓ 4 NGĂN KÉO VÀ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Drawers / 4 ngăn kéo

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WO4DR 
OPEN SINGLE UNIT WITH 4 DRAWERS AND RAIL

TỦ ĐƠN KHÔNG CỬA CÓ 4 NGĂN KÉO VÀ THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Drawers / 4 ngăn kéo
•	1 Normal rail / LED rail 

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WORS 
OPEN SINGLE UNIT WITH RAIL AND SHELVES

TỦ ĐƠN KHÔNG CỬA CÓ THANH TREO VÀ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Normal rail / LED rail 
1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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O5S 
OPEN UNIT WITH 5 SHELVES

TỦ KHÔNG CỬA VỚI 5 KỆ

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WOWSR 
OPEN WIDE UNIT WITH RAIL AND SHELF

TỦ LỚN KHÔNG CỬA CÓ THANH TREO VÀ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Normal rail / LED rail 
1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1160 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.

  
  

  
  

  
  

  
W

A
R

D
R

O
B

E
 -

 C
LO

S
E

T
 -

 S
IN

G
LE

 /
 T

Ủ
 Q

U
Ầ

N
 Á

O
 -

 T
Ủ

 M
Ở

 -
 Đ

Ơ
N

WOWDR 
OPEN WIDE UNIT WITH RAIL AND SHELF

TỦ LỚN KHÔNG CỬA CÓ NGĂN KÉO VÀ THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Normal rail / LED rail 
1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1160 2140 580
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WOW2R 
OPEN UNIT WITH 2 RAILS

TỦ KHÔNG CỬA CÓ 2 THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	2 Normal rails / LED rails 
2 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1160 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WODS2R 
OPEN DOUBLE UNIT WITH RAILS AND SHELF

TỦ ĐÔI KHÔNG CỬA CÓ THANH TREO VÀ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	2 Normal rails / LED rails 
2 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1600 2140 580
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WOD2D2R 
OPEN DOUBLE UNIT WITH RAILS AND SHEVLES

TỦ ĐÔI KHÔNG CỬA CÓ THANH TREO VÀ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	2 Normal rails / LED rails 
2 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1600 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WS5S 
SINGLE DOOR UNIT WITH SHELVES

TỦ ĐƠN CÓ CỬA VỚI KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	5 Hinges / 5 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WS3DR 
SINGLE DOOR WARDROBE WITH 3 DRAWERS 

AND SHELVES
TỦ ĐƠN CÓ 3 NGĂN KÉO VÀ 3 KỆ 

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	3 Hinges / 3 bản lề
•	3 Drawers / 3 ngăn kéo 

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WS3DRR 
SINGLE DOOR UNIT WITH 3 DRAWERS AND RAIL

TỦ ĐƠN CÓ CỬA VỚI 3 NGĂN KÉO VÀ THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	3 Hinges / 3 bản lề
•	3 Drawers / 3 ngăn kéo
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WS2DRR 
SINGLE DOOR UNIT WITH 2 DRAWERS & RAIL

TỦ ĐƠN CÓ CỬA VỚI 2 NGĂN KÉO & THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	3 Hinges / 3 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường/thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580



22    

WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WSR 
SINGLE DOOR UNIT WITH RAIL

TỦ ĐƠN CÓ CỬA KÈM THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	5 Hinges / 5 bản lề
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WSSR 
SINGLE DOOR UNIT WITH RAIL AND SHELF

TỦ ĐƠN CÓ CỬA VỚI THANH TREO VÀ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	5 Hinges / 5 bản lề
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WSDRR 
SINGLE DOOR UNIT WITH DRAWER AND RAIL

TỦ ĐƠN CÓ CỬA VỚI NGĂN KÉO VÀ THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Hinges / 4 bản lề
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WS2ISR 
SINGLE DOOR UNIT WITH 2 INNER 

DRAWERS AND RAIL
TỦ ĐƠN CÓ CỬA VỚI 2 NGĂN KÉO TRONG VÀ THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Hinges / 4 bản lề
•	2 Inner drawers / 2 ngăn 

kéo trong
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WS.S 
SINGLE DOOR UNIT WITH SHELVES

TỦ ĐƠN CÓ CỬA VỚI KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	5 Hinges / 5 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WS2ISS 
SINGLE DOOR UNIT WITH 2 INNER 

DRAWERS AND SHELF
TỦ ĐƠN CÓ CỬA VỚI 2 NGĂN KÉO TRONG VÀ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	4 Hinges / 4 bản lề
•	2 Inner drawers / 2 ngăn 

kéo trong

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WSRS 
SINGLE DOOR UNIT WITH OPEN ZONES

TỦ ĐƠN CÓ CỬA KÈM KỆ, THANH TREO & NGĂN TRỐNG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	5 Hinges / 5 bản lề
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

580 2140 580
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WDS 
DOUBLE DOOR UNIT WITH SHELVES

TỦ ĐÔI CÓ CỬA KÈM KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	10 Hinges / 10 bản lề

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1160 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.

  
  

  
  

  
  

  
W

A
R

D
R

O
B

E
 -

 S
T

A
N

D
A

R
D

 /
 T

Ủ
 Q

U
Ầ

N
 Á

O
 -

 T
IÊ

U
 C

H
U

Ẩ
N

WD3DR 
DOUBLE DOOR UNIT WITH 3 DRAWERS 

AND RAIL
TỦ ĐÔI CÓ CỬA KÈM KỆ VÀ THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	6 Hinges / 6 bản lề
•	3 Drawers / 3 ngăn kéo
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1160 2140 580
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WW2DR 
WIDE DOUBLE DOOR UNIT WITH 2 DRAWERS 

AND RAIL
TỦ ĐÔI LỚN CÓ CỬA VỚI 2 NGĂN KÉO VÀ THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	6 Hinges / 6 bản lề
•	2 Drawers / 2 ngăn kéo
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1160 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WWR 
DOUBLE DOOR UNIT WITH RAIL AND SHELF

TỦ ĐÔI CÓ CỬA VỚI THANH TREO VÀ KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	10 Hinges / 10 bản lề
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1160 2140 580
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WWDR 
WIDE DOUBLE DOOR UNIT WITH DRAWER 

AND RAIL
TỦ ĐÔI LỚN CÓ CỬA VỚI NGĂN KÉO VÀ THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	6 Hinges / 6 bản lề
•	1 Drawer / 1 ngăn kéo
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1160 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WWH2D 
2 SIDED DOUBLE DOOR UNIT WITH DRAWERS, 

SHELVES AND RAIL
TỦ 2 NGĂN CỬA ĐÔI CÓ NGĂN KÉO, KỆ VÀ THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	6 Hinges / 6 bản lề
•	4 Drawers / 4 ngăn kéo
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1160 2140 580
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WW2RS 
WIDE DOUBLE DOOR UNIT WITH 2 RAILS

TỦ ĐÔI LỚN CÓ CỬA VỚI 2 THANH TREO

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	10 Hinges / 10 bản lề
•	2 Normal rails / LED rails 

2 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1160 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WDR4IS2O 
DOUBLE DOOR UNIT WITH 

4 INNER DRAWERS AND RAIL
TỦ ĐÔI CÓ CỬA, THANH TREO & 4 NGĂN KÉO TRONG 

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	10 Hinges / 10 bản lề
•	4 Inner drawers / 4 ngăn 

kéo trong
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1200 2140 580
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WDR2IS3O 
DOUBLE DOOR UNIT WITH 2 

INNER DRAWERS, OPEN ZONES AND RAIL
TỦ ĐÔI CÓ CỬA, THANH TREO 2 NGĂN KÉO TRONG & NGĂN TRỐNG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	10 Hinges / 10 bản lề
•	2 Inner drawers / 2 ngăn 

kéo trong
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1200 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WDR2IS.S2O 
DOUBLE DOOR UNIT WITH 2 

INNER DRAWERS, OPEN ZONES AND RAIL
TỦ ĐÔI CÓ CỬA, THANH TREO, 2 NGĂN KÉO TRONG & NGĂN TRỐNG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	10 Hinges / 10 bản lề
•	2 Inner drawers / 2 ngăn 

kéo trong
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1200 2140 580
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WDR2ISO
DOUBLE DOOR UNIT WITH 

2 INNER DRAWERS AND RAIL
TỦ ĐÔI CÓ CỬA, THANH TREO & 2 NGĂN KÉO TRONG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	10 Hinges / 10 bản lề
•	2 Inner drawers / 2 ngăn 

kéo trong
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1200 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WDR2IS2O 
DOUBLE DOOR UNIT 

WITH SHELF, OPEN ZONES AND RAIL
TỦ ĐÔI CÓ CỬA, THANH TREO, NGĂN TRỐNG & KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	10 Hinges / 10 bản lề
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1200 2140 580
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WDR2IS.SO
DOUBLE DOOR UNIT WITH 

2 DRAWERS, SHELF AND RAIL
TỦ ĐÔI CÓ CỬA, THANH TREO, KỆ & 2 NGĂN KÉO TRONG

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	10 Hinges / 10 bản lề
•	2 Inner drawers / 2 ngăn 

kéo trong
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1200 2140 580



42    

WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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WCRDL 
CORNER UNIT WITH DOOR ON THE LEFT, 

RAIL & SHELVES
TỦ GÓC CÓ CỬA BÊN TRÁI, THANH TREO & KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	5 Hinges / 5 bản lề
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1200 2140 580
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WCRDR
CORNER UNIT WITH DOOR ON THE RIGHT, 

RAIL & SHELVES
TỦ GÓC CÓ CỬA BÊN PHẢI, THANH TREO & KỆ

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	5 Hinges / 5 bản lề
•	1 Normal rail / LED rail  

1 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1200 2140 580
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WARDROBE CABINETS. TỦ QUẦN ÁO.
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SL2L50IF 
SLIDING DOOR UNIT 50IF - TWO LEAVES

TỦ TRƯỢT HAI CÁNH 50IF

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Slido Classic 50IF fitting / 
1 bộ phụ kiện Slido Classic 
50IF

•	6 Drawers / 6 ngăn kéo
•	2 Normal rails / LED rails 

2 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Note: The inside structure can be 
adjusted as needed.	

Chú ý: Cấu trúc bên trong tủ có 
thể điều chỉnh theo nhu cầu.

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1500 2120 600
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SL2L50VF 
SLIDING DOOR UNIT 50VF SR - TWO LEAVES

TỦ TRƯỢT HAI CÁNH 50VF SR

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Slido Classic 50VF SR 
fitting / 1 bộ phụ kiện Slido 
Classic 50VF SR

•	6 Drawers / 6 ngăn kéo
•	2 Normal rails / LED rails 

2 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Note: The inside structure can be 
adjusted as needed.	

Chú ý: Cấu trúc bên trong tủ có 
thể điều chỉnh theo nhu cầu.

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1500 2120 600
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SL3L50IF 
SLIDING DOOR UNIT 50IF - THREE LEAVES

TỦ TRƯỢT BA CÁNH 50IF

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Slido Classic 50IF fitting / 
1 bộ phụ kiện Slido Classic 
50IF

•	6 Drawers / 6 ngăn kéo
•	2 Normal rails / LED rails  

2 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

2400 2120 600

Note: The inside structure can be 
adjusted as needed.	

Chú ý: Cấu trúc bên trong tủ có 
thể điều chỉnh theo nhu cầu.
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SL3L50VF 
SLIDING DOOR UNIT 50VF SR - THREE LEAVES

TỦ TRƯỢT BA CÁNH 50VFSR

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Slido Classic 50VF SR 
fitting / 1 bộ phụ kiện Slido 
Classic 50VF SR

•	6 Drawers / 6 ngăn kéo
•	2 Normal rails / LED rails 

2 thanh treo thường / thanh 
treo LED

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

2400 2120 600

Note: The inside structure can be 
adjusted as needed.	

Chú ý: Cấu trúc bên trong tủ có 
thể điều chỉnh theo nhu cầu.
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> Tavoletto
> Pigaletto

BEDROOM
CABINETS
TỦ LIỀN GIƯỜNG
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TAVOLETTO 900 X 2000

GIƯỜNG KẾT HỢP BÀN LÀM VIỆC TAVOLETTO 900 X 2000

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Häfele Tavoletto Bed/
desk combi fitting / 1 giường 
Häfele Tavoletto Bed / bộ 
phụ kiện bàn

Note: For mattress size
(W x L): 900 x 2000mm	

Chú ý: Cho kích thước nệm
(rộng x dài): 900 x 2000mm

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

2160 1388 1086
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TAVOLETTO 1400 X 2000

GIƯỜNG KẾT HỢP BÀN LÀM VIỆC TAVOLETTO 1400 X 2000

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Häfele Tavoletto Bed/
desk combi fitting / 1 giường 
Häfele Tavoletto Bed / bộ 
phụ kiện bàn

Note: For mattress size
(W x L): 1400 x 2000mm	

Chú ý: Cho kích thước nệm
(rộng x dài): 1400 x 2000mm

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

2160 1780 1598
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PIGALETTO H1400 X 2000

GIƯỜNG GẤP PIGALETTO H1400 X 2000

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Foldaway bed fitting 
1400 x 2000, Horizontal  
1 bộ phụ kiện giường gấp 
1400 x 2000, theo chiều 
ngang

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

2144 1774 456
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PIGALETTO H900 X 2000

GIƯỜNG GẤP PIGALETTO H900 X 2000

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Foldaway bed fitting 
900x2000, Horizontal / 
1 bộ phụ kiện giường gấp 
900x2000, theo chiều ngang

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

2144 1274 455
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PIGALETTO V1400 X 2000

GIƯỜNG GẤP PIGALETTO V1400 X 2000

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Foldaway bed fitting 
1400x2000, Vertical  
1 bộ phụ kiện giường gấp 
1400x2000, theo chiều dọc

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1544 2374 455
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PIGALETTO V900 X 2000

GIƯỜNG GẤP PIGALETTO V900 X 2000

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Foldaway bed fitting 
900x2000, Vertical  
1 bộ phụ kiện giường gấp 
900x2000, theo chiều dọc

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1044 2374 455
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PIGALETTO DELUXE V1200 X 2000

GIƯỜNG GẤP PIGALETTO DELUXE V1200 X 2000

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Pigaletto Deluxe folding 
bed fitting 1200x2000 
1 bộ phụ kiện giường gấp 
Pigaletto Deluxe 1200x2000

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1355 2225 400
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PIGALETTO DELUXE V1600 X 2000

GIƯỜNG GẤP PIGALETTO DELUXE V1600 X 2000

Hardware included
Phụ kiện đi kèm

•	1 Pigaletto Deluxe folding 
bed fitting 1600x2000  
1 bộ phụ kiện giường gấp 
Pigaletto Deluxe 1600x2000

Dimensions / Kích thước (mm)

Width
Rộng

Height
Cao

Depth
Sâu

1755 2225 400
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HINGE

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Metalla SM black 
110O

Black
Đen

315.20.750

Mounting plate
Đế bản lề 315.98.656

Arm cover cap
Nắp che tay bản lề 315.59.018

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Metalla SM SUS 
110O

SUS304
Inox 304

315.06.750

Mounting plate
Đế bản lề 315.98.570

Arm cover cap 
Nắp che tay bản lề 315.59.008

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Metalla SM 110O

Silver
Bạc

315.21.700

Mounting plate
Đế bản lề 315.98.700

Arm cover cap
Nắp che tay bản lề 315.59.000

BẢN LỀ
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Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Clip top blumotion 
110O

Silver
Bạc

342.42.660

Mounting plate
Đế bản lề 342.20.800

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

CLIP top 170O 

corner, full overlay 
mounting 
Bản lề CLIP top 
170O, trùm ngoài

Silver
Bạc

342.82.500

Mounting plate
Đế bản lề 342.20.800

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

CLIP top pie-cut 
corner hinge
Bản lề Clip top 
nối góc

Silver
Bạc

342.87.600

Mounting plate
Đế bản lề 342.20.800

Description
Mô tả

Colour finish
Màu hoàn thiện

Art. No
Mã số

Clip top black 
blumotion 110O

Black
Đen

342.42.300

Mounting plate
Đế bản lề 342.22.065

HINGE
BẢN LỀ
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RAIL
Wardrobe rail oval
Giá treo quần áo đầu oval

Wardrobe rail oval
Giá treo quần áo đầu oval

Rail end support for screw fixing to side panel with 
3 screw holes / Bas đỡ thanh nhôm móc áo, bắt vít 
vào hông tủ với 3 lỗ vít

Rail centre support for screw fixing beneath shel-
ves / Bas đỡ thanh nhôm móc áo bắt vít vào kệ dưới

15.4
30

15

	> Material: Aluminium
	> Finish: Anodized
	> Dimension: 30 x 15 x thick 1.5mm

	> Chất liệu: Nhôm
	> Bề mặt hoàn thiện: Mạ
	> Kích thước: 30 x 15 x dày 1,5 mm

	> Chất liệu: Nhôm
	> Bề mặt hoàn thiện: Mạ
	> Kích thước: 30 x 15 x dày 1,5 mm

	> Chất liệu: Hợp kim kẽm
	> Bề mặt hoàn thiện: Mạ niken

	> Chất liệu: Hợp kim kẽm
	> Bề mặt hoàn thiện: Mạ niken

	> Material: Aluminium
	> Finish: Anodized
	> Dimension: 30 x 15 x thick 1.5mm

A

30

15

	> Material: Zinc alloy
	> Finish: Nickel plated

	> Material: Zinc alloy
	> Finish: Nickel plated

30
45

85
–1
05

20

GIÁ TREO QUẦN ÁO
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RUNNER
EPC Plus runner, soft-close
Ray âm EPC Plus, giảm chấn

	> 50.000 lần đóng mở, theo tiêu chuẩn DIN EN 15338 
Level 3

	> Chất liệu: Thép
	> Bề mặt hoàn thiện: mạ kẽm

	> 50,000 functional cycles, according to DIN EN 15338 
Level 3 

	> Material: Steel
	> Finish: Pre-galvanized

RAY TRƯỢT
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